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của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam)

1. Giới thiệu chung về Ba kích

1.1. Tên: Ba kích tím.    
Tên khoa học:  Morinda officinalis How.

Thuộc họ: Cà phê - Rubiaceae.

Tên gọi khác: Dây ruột gà...
1.2. Đặc điểm sinh học 

Cây Ba kích có dạng dây leo cuốn lên cây khác trong tự nhiên. Thân hình trụ tròn, phân nhánh nhiều. Cành non có lông thô màu nâu, cành già nhẵn không lông. Lá đơn nguyên, mọc đối chéo chữ thập, có cuống, phiến lá hình elip thuôn dài, lá non màu tím có lông, lá già màu xanh không lông. Cụm hoa ở nách lá hay đầu cành, hoa nhỏ màu trắng ngà. Quả khi còn non màu xanh, khi chín màu hồng. Rễ hình trụ tròn, cong và thắt thành từng đoạn như ruột gà, rễ được sử dụng làm thuốc như một loài dược liệu quý. 

Mùa hoa, quả: Ra hoa tháng 5 - 6, ra quả từ tháng 7, đến tháng 11, 12 thì quả chín.

1.3. Đặc điểm sinh thái 
Trong tự nhiên cây thích nghi rộng với điều kiện sinh thái, mọc hoang ở các huyện miền núi của tỉnh. Đây là loài cây ưa bóng khi cây non (dưới 2 năm tuổi), ưa sáng khi cây trưởng thành. Cây tồn tại và phát triển tốt ở những vùng có 2 mùa rõ rệt mùa khô và mùa mưa, nhiệt độ từ 22° - 23°C. Độ ẩm không khí trung bình từ 80 - 90%. Lượng mưa bình quân năm từ 1.500 - 2.000 mm. Độ cao so với mặt biển từ 400 - 1.000 m (thuận lợi ở độ cao 600 - 800m). Độ dốc dưới 200 (độ dốc thích hợp dưới 100).

Cây phát triển tốt trên các loại đất ẩm và thoát nước tốt, thành phần cơ giới trung bình (cát pha đến thịt), tầng đất dày trên 1m, nhiều mùn, tơi xốp. Cây không phù hợp ở những nơi đất úng, bí chặt và không thoát được nước. 

Trong tự nhiên cây mọc nhiều dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng khoanh nuôi phục hồi, có độ tàn che từ 30% - 50%. Cây sinh trưởng sau 4 đến 5 năm có thể thu rễ làm dược liệu.
Ở Quảng Nam, cây phân bố tự nhiên chủ yếu ở huyện Tây Giang.

2. Kỹ thuật nhân giống 

Ba kích có thể nhân giống bằng hạt, giâm hom hoặc nuôi cấy mô; trong đó, giâm hom cây hình thành củ trễ, năng suất thấp; có điều kiện nên sử dụng giống nuôi cấy mô từ nguồn vật liệu giống Ba kích tím Tây Giang và chỉ nên tự nhân giống bằng hạt. Dưới đây giới thiệu kỹ thuật nhân giống từ hạt.
Quả Ba kích được thu hoạch khi quả chín đỏ (tháng 10 - 12) từ cây mẹ có 5 năm tuổi trở lên, sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh. Chọn quả chắc mẩy, không thối làm giống. Sau khi thu hoạch quả chín, tiến hành chà xát lớp vỏ quả, đãi sạch, loại bỏ hạt lép lửng, chỉ chọn những hạt mẩy làm giống (hạt được đổ vào thùng nước 3% muối ăn, chỉ lấy những hạt chìm dưới đáy thùng, hạt được rửa sạch nước muối đem phơi dưới nắng nhẹ để ráo nước).
Hạt Ba kích được ngâm nước 24 giờ, loại bỏ những hạt nổi và lửng. Hạt vớt lên trộn đều với cát theo tỷ lệ 1/5, phun nước cho đủ ẩm, rải đều lượng giống trên mặt luống (đã chuẩn bị từ trước), sau đó rải một lớp cát mỏng lên trên, phun nhẹ nước cho đủ ẩm, đậy kín. Tốt nhất là trồng trong nhà, trong vườm ươm có mái che.

Chọn vườn ươm nơi mát mẻ, ít nắng, thoáng và có điều kiện theo dõi bảo vệ thường xuyên. Khi hạt nãy mầm bắt đầu mọc rễ, mầm; khi cây có khoảng 4 - 5 lá, bứng cây con cho vào bầu. Bầu là túi PE kích thước 15 x 8 cm.

Đất vào bầu: Đất thịt vườn ươm (tốt nhất là đất đồi feralis vàng đỏ) cuốc lên, đập nhỏ, loại bỏ rễ cây, rễ cỏ và các tạp chất khác. Trộn với phân chuồng hoai mục theo tỉ lệ 3/1, trộn đều đổ đất vào bầu.

Sau khi cây mầm đã vào bầu, đem bầu xếp thành luống ở vườn ươm. Luống chìm 1/3 bầu để giữ bầu khỏi đổ và giữ ẩm tốt. Vườn ươm phải được vệ sinh sạch sẽ, rào chắn cẩn thận.

Thường xuyên tưới nước giữ ẩm, làm sạch cỏ dại và phải che nắng cho cây con không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Chú ý chống úng cho vườn ươm triệt để sau đợt mưa và phòng trừ sâu, chuột cắn cây con.

- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn
Cây con cao 30 - 40 cm bắt đầu vươn ngọn leo, thân khỏe, không dấu hiệu sâu bệnh là đạt tiêu chuẩn cây giống đưa ra trồng ở ruộng sản xuất.

3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
3.1. Thời vụ

Vụ trồng phổ biến từ tháng 2 - 3 và tháng 8 - 9, khi đất đủ độ ẩm. Không trồng vào những ngày nắng gắt hay mưa lớn.

3.2. Mật độ và cách trồng
3.2.1. Mật độ trồng

 Mật độ khoảng 6.500 - 7.000cây/ha, tương đương với khoảng cách hàng cách hàng 1,3 x 1,5m, cây cách cây 1 - 1,2 m.
3.2.2. Cách trồng

- Trồng xen dưới tán cây

Có thể trồng dưới tán rừng nghèo, rừng phục hồi sau nương rẫy; trồng giữa 2 hàng cây của vườn cao su, Dó bầu, các loại cây ăn quả ở những năm đầu khi cây chưa khép tán.

+ Xử lý thực bì: Phát dọn thực bì định hình theo hố, với đường kính 0,8 - 1m, chú ý chừa cây hiện có để làm giá đỡ cho cây leo. 

+ Làm đất: Hố đào kích cỡ 40 cm x 40 cm x 40 cm, bón lót khoảng 2 kg phân hữu cơ hoai mục hoặc mùn núi cho mỗi hố. 

+ Cách trồng: Dùng dao sắc rạch bỏ túi bầu, tránh để vỡ bầu, đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất qua cổ rễ và nén chặt, mỗi hố 1 cây. Trồng xong tưới nước đẫm để tránh mất nước và rễ tiếp xúc với đất được tốt. Dùng các vật liệu như rơm, rạ che phủ cho cây. Cắm cọc tre hoặc gỗ dài 1 - 1,5m làm giá đỡ cho cây leo trước khi cây có thể bám vào các cây thân gỗ tầng cao. 

- Trồng thuần

+ Làm đất: Phát dọn sạch cỏ dại. Có thể đào rãnh hoặc hố. Nếu đất dốc thì thiết kế theo đường đồng mức (tránh xói mòn, rửa trôi). Nếu đất bằng thì lên luống cao 20 – 30 cm tránh ngập úng khi mưa lớn.

+ Đào hố trồng theo hàng: Chia theo hàng với khoảng cách 1,3 - 1,5 m. Hố trồng kích cỡ 40 cm x 40 cm x 40 cm, bón lót khoảng 2 kg phân hữu cơ hoai mục hoặc mùn núi cho mỗi hố. 

 + Cách trồng:  Như đối với trồng xen. Có thể trồng xen với cây ngô, lạc, đậu đỗ… trong năm đầu trong vườn Ba Kích để hạn chế cỏ dại, che phủ đất giữ ẩm và hạn chế xói mòn rửa trôi đất.

3.3. Chăm sóc

 Thường xuyên phát dọn các dây leo, bụi rậm tái sinh, nhổ cỏ và bón thúc phân hữu cơ vi sinh (0,3 - 0,5 kg/hố) trong 2 năm đầu, để giúp cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao; hoặc bón bổ sung cho cây bằng cách dùng chế phẩm Trichoderma ủ với tàn dư thực vật tại chỗ để bón, lượng bón 1kg/gốc, che phủ gốc cẩn thận bằng lá khô. 

 3.4. Quản lý dịch hại

Để quản lý dịch hại đảm bảo năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng dược liệu chỉ sử dụng các biện pháp thủ công, có thể sử dụng thêm các chế phẩm có nguồn gốc sinh học để quản lý dịch hại, chú trọng các loại dịch sau:
- Sâu đục thân: Những hom non bị sâu đục, đẻ trứng bên trong, có cả sâu non và nhộng, ta nên cắt bỏ phần bị hại và đem đốt. 

- Bệnh khô cành: Bệnh do nấm Corticium salmonicolor (còn gọi là nấm hồng) gây ra. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa khi vườn cây có độ ẩm cao. Nấm thường tấn công vào các cành gây khô dần từ ngọn trở xuống. Lá trên cành bị bệnh vàng và rụng dần cùng với hiện tượng khô cành. Lúc đầu các đốm bệnh xuất hiện trên vỏ có màu trắng sau chuyển sang màu hồng. Bệnh thường gây hại vỏ chỗ phân cành. Bào tử lan dần xuống gốc theo nước chảy. Nên thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ và phát quang bụi rậm làm cho vườn thông thoáng, cắt tỉa và đốt các cành bị bệnh chết khô nhằm tiêu diệt mầm bệnh trên vườn.

4. Thu hoạch

Thu hoạch toàn bộ rễ. Sau trồng Ba kích từ 4 năm trở lên có thể thu hoạch rễ. Thu hoạch tốt nhất vào tháng 12 và tháng 1. Trước khi thu hoạch rễ nên hái quả để làm giống. 
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